ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC/HỌC PHẦN 

1. Mã số môn học/học phần: TTP 443
2. Tên học phần: Thực tập huyết học 3
3. Số tín chỉ: 04 (0/4)



4. Chuyên ngành đào tạo: Xét nghiệm Y học

5. Năm học: 2017-2018



6. Giảng viên phụ trách: Ths Hoàng Thu Soan


7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 
1. ThS. Hoàng Thu Soan

Giảng viên cơ hữu
2. ThS. Nguyễn Kiều Giang 

Giảng viên cơ hữu
3. TS. Nguyễn Thế Tùng 

Giảng viên cơ hữu
4. ThS. Vi Thị Phương Lan 

Giảng viên cơ hữu
5. BS. Nguyễn Thị Phương Thảo
Giảng viên cơ hữu

6. ThS. Phạm Thị Thu Khuyên

 Giảng viên thỉnh giảng

7. ThS. Nguyễn Minh Thiện 

Giảng viên thỉnh giảng

8. BS CKI. Hà Thị Tuyết 

Giảng viên thỉnh giảng

* Về kỹ năng:

- Giúp sinh viên thao tác được một số kỹ thuật huyết học, đông máu, lên kế hoạch để định hướng chăm sóc và thực hiện các kỹ thuật liên quan đến các thủ thuật trong điều trị bệnh lý huyết học truyền máu.

- Bước đầu xác định, lựa chọn, nhận định, phân tích, diễn giải được kết quả các xét nghiệm huyết học truyền máu chuyên sâu.
* Về thái độ:

- Nhận thức được vai trò và trách nhiệm về pháp lý, đạo đức cũng như phạm vi chuyên môn của các bác sĩ, kĩ thuật viên, điều dưỡng viên trong giao tiếp thực hành những kĩ thuật xét nghiệm.

- Rèn luyện thái độ cẩn thận, chính xác trong thực hành nghề nghiệp.

9. Mô tả học phần

- Phần thực hành gồm: Các bài thực hành tại các khoa, phòng tại Trung tâm huyết học truyền máu Thái Nguyên.
10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 5 tuần

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần
11.1. Điều kiện:
- Môn học tiên quyết: Huyết học tế bào 1, huyết học tế bào 2, huyết học đông máu, xét nghiệm huyết học nâng cao, tổ chức quản lý và kiểm tra chất lượng xét nghiệm, kĩ thuật truyền máu chuyên sâu.

11.2. Yêu cầu: 
- Sinh viên phải tham gia 100% các buổi thực hành.

- Làm được ít nhất 3 lần kĩ thuật tổng phân tích tế bào máu trên máy tự động.

- Làm được ít nhất 3 lần kĩ thuật đông máu trên máy đông máu tự động

- Kiến tập kỹ thuật ELISA, hóa phát quang trong sàng lọc đơn vị máu

- Làm được độc lập ít nhất 1 lần phát máu 

- Kiến tập kỹ thuật tủy đồ, hóa học tế bào

- Kiến tập kỹ thuật gạn tiều cầu, bạch cầu, trao đổi huyết tương điều trị. 

12. Nội dung học phần: 
* Thực hành

Bài 1. Thực tập tại phòng tế bào

1. Hoàn thành các bước trong quy trình nhận bệnh phẩm huyết học, duyệt kết quả xét nghiệm

2. Thao tác quy trình chạy mẫu trên máy tổng phân tích tế bào máu trên máy tự động.

Bài 2. Thực tập tại phòng đông máu

1. Thực hành các bước trong quy trình nhận bệnh phẩm đông máu, duyệt kết quả xét nghiệm

2. Thao tác quy trình chạy mẫu trên máy đông máu tự động.

Bài 3. Thực tập tại phòng truyền máu

1. Thực hành các bước trong quy trình phát chế phẩm máu.

2.  Kỹ thuật định nhóm máu, ABO, Rh trên hệ thống gel.

Bài 4. Thực tập tại phòng sàng lọc miễn dịch

1.  Kỹ thuật xét nghiệm HBsAg, Anti HIV, Anti HCV, HbeAg bằng kỹ thuật test nhanh.

2. Kỹ thuật sàng lọc các bệnh HBsAg, Anti HIV, Anti HCV bằng hệ thống ELISA, hóa phát quang

Bài 5. Thực tập tại phòng huyết tủy bào
1. Kỹ thuật dàn tiêu bản máu đàn làm xét nghiệm huyết đồ, tủy đồ

2. Kỹ thuật nhuộm, soi tiêu bản máu, tiêu bản tủy, nhuộm hóa học tế bào

Bài 6. Thực tập kỹ thuật tại khoa huyết học lâm sàng

1.  Quy trình chăm sóc bệnh nhân huyết học

2.  Kỹ thuật gạn bạch cầu, tiều cầu, trao đổi huyết tương điều trị

13. Phương pháp giảng dạy: 
-  Thực hành: thuyết trình, thao tác mẫu, tiến hành các kĩ thuật.

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy: 

- Giáo trình, bài tập tình huống. 

- Máy chiếu, powerpoint.

- Phấn, bút dạ.
15. Đánh giá: 
- Một bài kiểm tra thường xuyên (hệ số 1).

- Sáu bài kiểm tra cho mỗi buổi thực hành, tính trung bình cộng thành điểm thi giữa học phần (hệ số 2).

- Một bài thi kết thúc học phần.

16. Tài liệu học tập và tham khảo 
16.1. Tài liệu học tập: 
1. Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên 2017, Giáo trình xét nghiệm huyết học truyền máu (Tài liệu lưu hành nội bộ).
2. Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên 2017, Giáo trình thực hành xét nghiệm huyết học truyền máu (Tài liệu lưu hành nội bộ).

16.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Nguyễn Ngọc Minh (2007), Bài giảng Huyết học – Truyền máu, NXB Y học Hà Nội.

17. Lịch học: 
* Thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung chính
	Số tiết
	Giảng viên
	TLHT/

TLTK
	Hình thức học

	1
	Thực tập tại phòng tế bào

1. Hoàn thành các bước trong quy trình nhận bệnh phẩm huyết học, duyệt kết quả xét nghiệm

2. Thao tác quy trình chạy mẫu trên máy tổng phân tích tế bào máu trên máy tự động
	2,5
	ThS Tuyết
	2
	- GV: thuyết trình

- KTV: tiến hành thực

hiện kĩ thuật

- SV:
+ Quan sát, nhận định, 

	2
	Thực tập tại phòng đông máu

1. Thực hành các bước trong quy trình nhận bệnh phẩm đông máu, duyệt kết quả xét nghiệm

2. Thao tác quy trình chạy mẫu trên máy đông máu tự động.
	2,5
	TS. Tùng
	
	

	3
	Thực tập tại phòng truyền máu

1. Thực hành các bước trong quy trình phát chế phẩm máu.

2.  Kỹ thuật định nhóm máu, ABO, Rh trên hệ thống gel.
	2,5
	ThS. Khuyên
	
	

	4
	Thực tập tại phòng sàng lọc miễn dịch

1.  Kỹ thuật xét nghiệm HBsAg, Anti HIV, Anti HCV, HbeAg bằng kỹ thuật test nhanh.

2. Kỹ thuật sàng lọc các bệnh HBsAg, Anti HIV, Anti HCV bằng hệ thống ELISA, hóa phát quang
	2,5
	BS Tuyết 
	
	

	5
	Thực tập tại phòng huyết tủy đồ

1. Kỹ thuật dàn tiêu bản máu đàn làm xét nghiệm huyết đồ, tủy đồ

2. Kỹ thuật nhuộm, soi tiêu bản máu, tiêu bản tủy, nhuộm hóa học tế bào
	2,5
	Ths Thiện
	
	

	6
	Thực tập kỹ thuật tại khoa huyết học lâm sàng

1. Quy trình chăm sóc bệnh nhân huyết học

2. Kỹ thuật gạn bạch cầu, tiều cầu, trao đổi huyết tương điều trị
	2,5
	Ths Giang
	
	

	
	Tổng
	15
	
	
	


	
	
	


